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ĐỀ CHÍNH THỨC

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
A/ TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Thiết bị nào sau đây là thiết bị đầu vào?
A. Loa. B. Máy in. C. Màn hình. D. Bàn phím.
Câu 2: Khi em dùng chuột kéo thả tệp tin vào thùng rác trên màn hình, chuột thực
hiện vai trò gì?
A. Thiết bị ra. B. Thiết bị vào. C. Thiết bị lưu trữ. D. Thiết bị xử lí.
Câu 3: Đâu là phần mềm hệ thống là:
A. Windows B. Microsoft Word C. Chrome D. Paint
Câu 4: Đâu là hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội?
A. Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội.
B. Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội. Bị áp lực về các chủ đề học tập và cuộc sống dẫn đến.
C. Bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thẳng, trầm cảm.
D. Trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
Câu 5: Nếu bạn nhận được lời mời kết bạn từ người lạ trên mạng, bạn nên:
A. Chấp nhận ngay. B. Gửi thông tin cá nhân để làm quen.
C. Bỏ qua, không cần suy nghĩ. D. Từ chối hoặc kiểm tra thông tin người đó trước khi

quyết định.
Câu 6: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn so với khi
giao tiếp trực tiếp?
A. Giao tiếp trên mạng người ta sẽ không thể nhìn thấy mặt của nhau.
B. Giao tiếp trên mạng không lo sợ bị mang tiếng xấu.
C. Giao tiếp trên mạng người ta sẽ không thể nhìn thấy mặt nhau, không lo sợ mang tiếng
xấu và có thể sử dụng tên giả, ảnh giả mà không lo bị người khác phán xét.
D. Giao tiếp trên mạng có thể sử dụng tên giả, ảnh giả mà không bị người khác phán xét.
B/ TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI:
Hãy chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi ý trong các câu sau đây và đánh dấu “X” tương ứng:
Câu 7: Khi truy cập một trang web có nội dung xấu. Hành động của em là:

Hành động Đúng Sai
a) Gửi trang web đó cho bạn bè.
b) Đóng ngay trang web đó.
c) Tiếp tục truy cập trang web đó.
d) Đề nghị bố mẹ, thầy cô ngăn chặn truy cập trang web đó.
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Câu 8: Chọn Đúng hoặc Sai vào các phát biểu sau:
Phát biểu Đúng Sai

a) Phần mở rộng gồm những kí tự sau dấu chấm cuối cùng trong
tên tệp.
b) Tài liệu Word có phâng mở rộng là .html, .ppt.

c) Chỉ có máy tính mới cần có hệ điều hành.

d) Phần mềm ứng dụng giúp người dùng thực hiện các công việc cụ
thể trên máy tính.
Câu 9: Chọn Đúng hoặc Sai vào các phát biểu sau:

Phát biểu Đúng Sai
a) Chỉ cần tải phần mềm từ nguồn bất kỳ, không cần kiểm tra, cũng
an toàn.
b) Không chia sẻ mật khẩu và thông tin nhạy cảm.

c) Phần mềm diệt virus không cần thiết nếu máy tính chỉ dùng để học
tập.
d) Sao lưu dữ liệu thường xuyên giúp phục hồi khi máy tính bị hỏng.

Câu 10: Chọn Đúng hoặc Sai vào các phát biểu sau:
Phát biểu Đúng Sai

a) Máy in là thiết bị đầu ra vì chuyển dữ liệu từ máy tính thành bản in.
b) Bàn phím vừa là thiết bị nhập, vừa là thiết bị xuất.

c) Máy chiếu là thiết bị nhập dữ liệu.

d) Ổ đĩa USB có thể dùng để lưu dữ liệu từ máy tính hoặc chép dữ
liệu vào máy tính.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: Hệ điều hành là gì? Kể tên hệ điều hành?
Câu 2: Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến. Em
sẽ làm gì để giúp bạn?
Câu 3: Theo em những hoạt động trên mạng nào dễ gây bệnh nghiện Internet nhất?

-----------------------------HẾT-----------------------------


